CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Thực hành Nghe 
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 tiết; Kiểm tra: 2 tiết)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
1.1 Vị trí:
Môn học Thực hành Nghe là môn học chuyên ngành trong hệ Cao đẳng liên thông ngành Ngôn ngữ Anh, giúp sinh viên tiếp xúc với các chủ đề học thuật đa dạng, gắn liền với thực tiễn, hình thành khả năng nghe hiểu ở mức độ sâu hơn, làm nền tảng cho kỹ năng nghe cấp độ nâng cao.
1.2 Tính chất:
Môn học Thực hành Nghe cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản các chủ đề thuộc khoa học, lịch sử, văn học, động vật, đồng thời môn học cung cấp phần rèn luyện kỹ năng nghe bao gồm các câu hỏi nghe hiểu và câu hỏi ôn tập từ vựng, cho phép sinh viên tự kiểm tra khả năng nghe của mình; hướng dẫn sinh viên các kỹ năng quan trọng để cải thiện khả năng nghe; đưa ra định nghĩa và câu ví dụ cho những từ vựng khó; và gồm các câu hỏi, bài tập từ vựng và bài tập kỹ năng nghe bổ sung.
II. Mục tiêu môn học:
2.1 Kiến thức:
Sau khi học xong môn học Thực hành Nghe , sinh viên có:
-Kiến thức cơ bản về môn nghe các chủ đề học thuật và trong cuộc sống hằng ngày.
-Các ngữ điệu lời nói trong giao tiếp như cách dùng ngữ điệu trong câu phức, ngữ điệu để khẳng định hay phủ định khái một vấn đề nào đó … 
-Hiểu thêm cách sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu, cũng như kiến thức về văn hóa xã hội. 
-Môn học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nghe như: nghe để lấy ý chính, nghe để lấy thông tin cụ thể, hiểu nội dung từ tình huống và các chủ đề. 
-Sinh viên hiểu và chủ động luyện tập thêm kỹ năng nghe ngoài giờ học chính khóa.
2.2 Kĩ năng:
-Nghe hiểu các chủ đề học thuật và cuộc sống hằng ngày.
-Có khả năng sử dụng các từ vựng, cấu trúc câu, và ngữ điệu đã học để giao tiếp bằng tiếng Anh với người khác.
-Biết cách nghe để lấy ý chính, nghe để lấy thông tin cụ thể qua các tình huống và chủ đề. -Nâng cao kiến thức văn hóa xã hội trong giao tiếp hàng ngày. 
-Tạo được thói quen tự luyện tập kỹ năng nghe sau giờ học chính khóa.
2.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sinh viên có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng. Tự lập được kế hoạch cá nhân để ôn tập và rèn luyện để hoàn thành các công việc có liên quan đến kĩ năng nghe.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	CHAPTER 1: AMAZING ANIMALS
Unit 1: Koko the Gorilla
Unit 2: Seeing-Eye Dogs
Unit 3: Military Dolphins
Unit 4: Bloodhounds
	
	


	12

3
3
3
3
	

	2
	CHAPTER 2: FAMOUS JOURNEYS
Unit 5: Ferdinand Magellan
Unit 6: Roald Amundsen
Unit 7: Captain Cook
Unit 8: Standley and Livingstone
	
	
	12

3
3
3
3
	

	3
	REVIEW
	
	
	1
	

	4
	TEST 1
	
	
	
	1

	5
	CHAPTER 3: AMERICAN FOLKLORE
Unit 9: Pocahontas
Unit 10: Johnny Appleseed
Unit 11: The First Thankgiving
Unit 12: Davy Crockett
	
	
	16

4
4
4
4
	

	6
	CHAPTER 4: HISTORICAL MYSTERIES
Unit 13: The lost colony of Roanoke
Unit 14: Amelia Earhart
Unit 15: Atlantis
Unit 16: The Bermuda Triangle
	
	
	16

4

4
4
4
	

	7
	REVIEW
	
	
	1
	

	8
	TEST 2
	
	
	
	1

	TỔNG CỘNG
	
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHAPTER 1: AMAZING ANIMALS	Thời gian: 12 tiết
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong Chapter 1 sinh viên có khả năng:
-Nghe và xác định được ý chính của bài nghe.
-Phân biệt được 2 khái niệm sự thật của sự vật, sự việc và ý kiến cá nhân trong bài nghe.
2. Nội dung chương:
2.1 Unit 1: Koko the Gorilla
Listening skills practice: Main idea I
2.2 Unit 2: Seeing-Eye Dogs
Listening skills practice: Main idea II
2.3 Unit 3: Military Dolphins
Listening skills practice: Fact and Opinion I
2.4 Unit 4: Bloodhounds 
Listening skills practice: Fact and Opinion II
CHAPTER 2: FAMOUS JOURNEYS	Thời gian: 12 tiết 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong Chapter 2 sinh viên có khả năng:
Rèn luyện được kỹ năng nghe trình tự, các sự việc trong bài được sắp xếp theo đúng thứ tự. Nghe được các từ nối phổ biến như first, next, after that và last.
Nghe nhận được các từ, cụm từ quan trọng thông qua việc nhấn trọng âm trong bài nghe. 
2. Nội dung chương:
2.1 Unit 5: Ferdinand Magellan
Listening skills practice: Sequencing I
2.2 Unit 6: Roald Amundsen
Listening skills practice: Sequencing II
2.3 Unit 7: Captain Cook
Listening skills practice: Word Stress I
2.4 Unit 8: Standley and Livingstone 
Listening skills practice: Word Stress II
REVIEW
Mục tiêu: 							Thời gian: 1 tiết
Ôn tập các kiến thức về kĩ năng nghe cho sinh viên đã học từ Chapter 1 đến Chapter 2. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài nghe để rèn luyện và chuẩn bị để làm tốt bài kiểm tra.
TEST 1							Thời gian: 1 tiết
CHAPTER 3: AMERICAN FOLKLORE 	Thời gian: 12 tiết 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong Chapter 3 sinh viên có khả năng: 
Rèn luyện được kỹ năng chép chính tả, và sẽ giúp tiến bộ hơn trong kỹ năng nghe của sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ cải thiện được việc đánh vần, chấm câu, và viết nhanh hơn.
Trau dồi kỹ năng đoán các từ không biết, không nghe được bằng cách nghe kỹ các gợi ý mà bài nghe đưa ra sẽ giúp được việc tìm ra ý nghĩa của các từ khó này.
2. Nội dung chương:
2.1 Unit 9: Pocahontas
Listening skills practice: Dictation I
2.2 Unit 10: Johnny Appleseed
Listening skills practice: Dictation II
2.3 Unit 11: The First Thankgiving
Listening skills practice: Guessing unknown words I
2.4 Unit 12: Davy Crockett 
Listening skills practice: Guessing unknown words II
CHAPTER 4: HISTORICAL MYSTERIES	Thời gian: 12 tiết 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong Chapter 4 sinh viên có khả năng: 
Paraphrasing- đơn giản hóa những bài nói dài, lược bỏ những từ và thông tin không quan trọng. Tập trung vào thông tin, ý quan trọng của bài nghe và có khả năng tạo được 1 câu ngắn đơn giản tóm tắt được toàn bộ nội dung chính của bài.
2. Nội dung chương:
Unit 13: The lost colony of Roanoke
Listening skills practice: Paraphrasing I
Unit 14: Amelia Earhart
Listening skills practice: Paraphrasing II
Unit 15: Atlantis
Listening skills practice: Supporting details I
Unit 16: The Bermuda Triangle 
Listening skills practice: Supporting details II
REVIEW
Mục tiêu: 							Thời gian: 1 tiết
Ôn tập các kiến thức về kĩ năng nghe cho sinh viên đã học từ Chapter 1 đến Chapter 2. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài nghe để rèn luyện và chuẩn bị để làm tốt bài kiểm tra.
TEST 2							Thời gian: 1 tiết
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng LAB có đủ sức chứa theo quy định.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Loa, tai nghe, micro, cassette, Máy chiếu hoặc TV, máy vi tính, màn hình.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Michael A. Putlack. Mastering Listening Skills-Intermediate practices. Darakwon
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Sinh viên có khả năng hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
- Kĩ năng:
Sinh viên có khả năng nghe và nói theo các chủ điểm đa dạng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện kĩ năng nghe và nói theo các chủ đề đã học.
2. Phương pháp: 
Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học Thực hành Nghe áp dụng cho đối tượng là sinh viên Bậc Cao đẳng ngành liên thông Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giảng viên, giảng viên:
Tùy theo thực tế giảng dạy, giảng viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 
Theo mục tiêu của chương trình, giảng viên nên hướng dẫn cho sinh kĩ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên, giảng viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kĩ năng còn lại để khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Đối với người học:	
Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kĩ năng nghe ý chính, nghe và nhắc lại trọng tâm, chú ý nghe trọng âm.
4. Tài liệu tham khảo:
Jack C. Richards (2003). Developing Tactics for Listening. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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